
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt gà kg 10.0 55 000 550 000

Ca Ri gói 2.0 10 000 20 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

Giấy ăn lốc 2.0 140 000 280 000

890 000

Tôm tươi kg 3 100 000 300 000

Trứng gà kg 4 30 000 120 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

473 000

Thịt heo kg 3 75 000 225 000

Thịt xay kg 3 75 000 225 000

Củ cải kg 7 6 000 42 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

532 000

Thịt gà kg 10.0 50 000 500 000

Ca Ri gói 2.0 10 000 20 000

Thay bóng đèn 85 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

645 000

Thịt heo kg 4 75 000 300 000

Dưa cải kg 7 10 000 70 000

Cải ngọt kg 7 7 000 49 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Tiêu kg 1 100 000 100 000

541 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

40 000

Thịt heo kg 7 75 000 525 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

565 000

Chả chiên kg 3 70 000 210 000

Thay vòi nước 70 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

342 000

Cá viên gói 10 41 700 417 000

Chuối kg 8                  5 000 40 000

457 000

13/4/2019

Tổng theo ngày

20/4/2019
Tổng theo ngày

9/4/2019

Tổng theo ngày

11/4/2019

Tổng theo ngày

6/4/2019

Tổng theo ngày

16/4/2019

Tổng theo ngày

18/4/2019

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/04/2019 đến 30/04/2019

2/4/2019

Tổng theo ngày

4/4/2019

Tổng theo ngày



Thịt heo kg 8 75 000 600 000

Thịt xay kg 3 75 000 225 000

Rau muống kg 4 6 500 26 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

891 000

Thịt xay kg 4 75 000 300 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

380 000

Chả cá kg 4 70 000 280 000

Điện thoại T3/2019 204 000

Điện T4/2019 209 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Trứng gà kg 4 25 000 100 000

Lương cô 

HồngT2+3/2019

1 700 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

2 558 000

8 314 000Tổng

27/4/2019

Tổng theo ngày

23/4/2019

Tổng theo ngày

25/4/2019

Tổng theo ngày


